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TÀI LIỆU ÔN THI KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP P1 

➢ SƠ LƯỢC VỀ ĐỀ THI: 

- Câu 1 (3đ):  - Bài tập về sàn 

                        - Bài tập cốt thép dầm 

                        - Câu hỏi lý thuyết 

- Câu 2 (3đ):   - Bài tập về dầm     - Tính momen uốn giới hạn 

                                                        - Tính cốt thép dọc cho dầm 

- Câu 3 (3đ):   - Bài tập về cột: Tính toán cốt thép dọc cho cột 

- Câu 4 (1đ):   - Chất tải trọng 

                         - Cốt đai 

                         - Bản sàn 

                         - Phân phối lại biểu đồ momen 

                         - Tính momen giới hạn của tiết diện 
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DẠNG BÀI 1.   BÀI TẬP VỀ SÀN 

Câu 1 : đề 01 

 
 

Bài giải: 

a. Bản sàn thuộc loại một phương. 

b.
0,8 1,4

.0,8 0,018 0,037 18 37
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
= = =  = 


s n

D
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Chọn: 80=sh mm  (80-100-120-140-150) 

Trong đó:  

- D: hệ số tải trọng (0.8-1.4) 

- m: loại bản sàn (30-35: đối với ô sàn 1 phương; 40-45: đối với ô sàn 2 phương) 

- Ln: chiều dài cạnh ngắn của ô bản. 
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d. Vai trò từng loại thép 

- Thép số 1: thép chịu mo men âm 

- Thép số 2,3,4: thép cấu tạo 
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Câu 1 : đề 02 

  

Bài giải: 

a. Bản sàn thuộc loại 2 phương. 

b. 
0,8 1,4

.4,5 0,08 0,158 80 158
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Chọn: 100=sh mm  (80-100-120-140-150) 

c. 
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d. Vai trò từng loại thép 

- Thép số 2,4: thép chịu mo men dương 

- Thép số 1,3: thép cấu tạo 
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DẠNG BÀI 2. BÀI TẬP VỀ THÉP DẦM 

Câu 1 : đề 21 

 
Bài giải: 

a. Các cách lựa chọn sơ bộ kích thước tiết diện d 

Dầm chính: 
1 1

8 12

 
=  
 

dh L ;  ( )0,3 0,5= d db h  

Dầm phụ: 
1 1

12 16

 
=  
 

dh L ;  ( )0,3 0,5= d db h  

Trong đó: L là kích thước nhịp của dầm. 

b. 

- Thép số 1: thép cấu tạo hoặc trường hợp đặt cốt kép. 

- Thép số 2: cốt giá thành  

- Thép số 3: thép chịu momen dương 

- Thép số 4: cốt đai 

c. Yêu cầu cấu tạo của thép 

- Thép số 1: chọn từ đường kính 12 30−  

- Thép số 2: cốt giá thành khi 700dh mm  

- Thép số 3: chọn từ 12 30− , và theo tính toán 

- Thép số 4: chọn từ 6  trở lên, và theo tính toán 
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d.  
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DẠNG BÀI 3. XÁC ĐỊNH MOMEN UỐN GIỚI HẠN CHO DẦM 

Câu 2 : đề 04 

  

Bài giải: 

a. Tính momen uốn giới hạn của tiết diện. 

Bước 1: tra bảng 

Bê tông B20:          11,5=bR MPa ;    Tra bảng:  0,429=R  

Cốt thép CB300V: 260=sR MPa                         0,623=R  

Bước 2: tính h0 0 700 35 665 ;= − = − =tth h a mm trong đó 
0

20
25 35

2 2
= + = + =tt

d
a c mm  

Bước 3: tính m  

s

0

.A 260.12,56.100
0,142

. . 11,5.300.665
= = = s

R

b

R

R b h
   Tra bảng 0,132=m  

2 2

0. . . 0,132.11,5.300.665 201389265 . 201,4 .→ = = = =gh

u m bM R bh N mm kN m  

b. Tính s
0

.A 260.12,56.100
94,6 . 0,623.665 414,3

. 11,5.300
= = =  = =s

R

b

R
x h

R b
  

Suy ra vùng kéo bị phá hoại trước. 

c. Kiểm tra hàm lượng. 

s
min

0

A 12,56.100
.100% .100% 0,63%

. 300.665
 = = =  max

b h
    

Trong đó:    

min 0,1%

11,5
. 0,623. 0,028 2,8%

260

=

= = = =b
max R

s

R

R



 
 

→Hàm lượng cốt thép hợp lý theo TCVN 5574 
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d. 
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DẠNG BÀI 5. TÍNH TOÁN THÉP DỌC CHO DẦM 

Câu 2 : đề 11 

 
Bài giải: 

M=qL2/8 M=PL/4

P

L

M=PL

P

L

 

a. Tính toán thép dọc cho dầm. 

Bước 1: tra bảng 

Bê tông B20:          11,5=bR MPa ;    Tra bảng:  0,429=R  

Cốt thép CB300V: 260=sR MPa                         0,623=R  

Bước 2: tính h0      0 600 50 550 ;= − = − =gt

gth h a mm giả thiết 50=gta mm  

Bước 3: tính m  

6

2 2

0

226,8.10
0, 296

. . 11,5.220.550
= = = m R

b

M

R b h
   Trong đó: 

2 2
6. 35.7,2

.10 226,8
8 8

= = =
q L

M kN  

→  đặt cốt đơn  

→  Tra bảng: 0,3614=  

20. . . 0,3614.11,5.220.550
1934,3

260
→ = = =

gt
tt b
s

s

R b h
A mm

R


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b. Kiểm tra hàm lượng. 

min

0

A 1934,3 11,5
0,1% .100% .100% 1,6% . 0,623. 0,028 2,8%

. 220.550 260
=  = = =  = = = =

tt

s b
max Rgt

s

R

b h R
   

 

→Hàm lượng cốt thép hợp lý theo TCVN 5574 

c. chọn thép 2d22+4d20 ( 22148=chon

sA mm > 21934,3=ttsA mm ) 

Kiểm tra: 

- Chiều cao làm việc 

22 20
(25 ).1388 (25 22 25 ).628.As 2 2 47,2

2148

+ + + + +

= = =
 i i

tt

s

a
a mm

A

47,2 50=  =tt gta mm a mm→  Đạt 

- Khoảng hở 

25220 25.2 4.22
27

223

− −
= =  →

=
t mm

d
Đạt 

 

220

6
0

0

1
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3
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2
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2
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DẠNG BÀI 6. TÍNH TOÁN THÉP DỌC CHO CỘT 

Câu 3 : đề 02 

 

Bài giải: 

a. Tính toán thép dọc đối xứng cho cột. 

Bước 1: tra bảng 

Bê tông B30:          17=bR MPa ;    Tra bảng:      0,541=R  

Cốt thép CB400V: 350= =s scR R MPa                 0,395=R  

Bước 2: tính h0      0 600 40 560 ;= − = − =gt

gth h a mm giả thiết 40=gta mm  

Bước 3: xác định độ lệch tâm 

- Độ lệch tâm tĩnh học:      
1

150
0,05 50

3000
= = = =
M

e m mm
N

 

- Độ lệch tâm ngẫu nhiên: 

( )

1 1
= max ; ;10

600 30

1 1
max 3600; 600;10

600 30

max 6;20;10 20

 
 
 

 
=  

 

= =

ae l h

mm

 

- Độ lệch tâm ban đầu:     0 1( ; ) (50;20) 50= = =ae max e e max mm  (Với kết cấu siêu tĩnh) 

Bước 4: xác định ảnh hưởng của uốn dọc 

- Chiều dài tính toán của cột: 0 . 0,7.3600 2520= = =l l mm  

- Độ mảnh 0 2520
4,2 4

600
= = = h

l

h
 →xét đến ảnh hưởng của uốn dọc, lấy 1=  

0

600
. 1.50 40 310

2 2
= + − = + − =

h
e e a mm  
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Bước 5: tính sA  và '

sA  

- Giả thiết lệch tâm lớn ( 02 ' .  Ra x h ) 

33000.10
588, 23

. 17.300
= = =

b

N
x

R b
 

0. 0,541.560 302,96= =R h  

Ta thấy 0. Rx h →  lệch tâm bé 

Tính lại x: 

- 
3

0

3000.10
1,05

. . 17.300.560
= = =

b

N
n

R b h
 

- 
0

310
0,55

560
= = =
e

h
  

- 0

0

' 560 40
0,928

560

− −
= = =a

h a

h
  

Tính x: 

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
01 2 0,48 1 0,541 0,928.1,05 2.0,541 1,05.0,55 0,48 560

498,5
1 2 0,48 1 0,541 0,928 2 1,05.0,55 0,48

− + − − + −      
= = =

− + − − + −

R a R

R a

n n h
x mm

n

   

  

 

3

0
'

s

0

498,5
( ) 3000.10 .310 17.300.498,5.(560 )

2 2A =A 769,04
( ') 350.(560 40)

− − − −

= = =
− −

b

s

sc

x
Ne R bx h

mm
R h a

 

b. kiểm tra hàm lượng  

0

As 769,04
100% 100% 0,458%

. 300.560
= = =
b h

  

min2 2.0,05 0,1% 0,458% 3%= =  =  = →max   Thỏa mãn 
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- Chọn thép dọc: 3d20 (có A 9420 A= chon tt

s s
) bố trí 1 hàng 

c. Chọn và bố trí cốt đai 

- Đường kính: 
max

1
( ;5 )
4

1
( 20;5 ) 5
4



 =

d max d mm

d max mm mm

→ Chọn thép đai phi 6 

- Khoảng cách:  

+ trong đoạn nối chồng: 

w min(10 ;300) (10.20;300) (200;300) 200 = = = →s d Chọn: w 100=s mm  

+ ngoài đoạn nối chồng:  

w min(15 ;500) (15.20;500) (300;500) 300 = = = →s d Chọn: w 200=s mm  

d. hình vẽ 

1
6d20

D
d6

a100
a200

600

3
0

0

 

 

CHÚC CÁC BẠN THI TỐT ! 

 


